
 

Đề kiểm tra cuối học kỳ I (Đề 2) 

Thời gian: 60 phút 

A. Kiểm tra Đọc 

I. Đọc thành tiếng: (5 điểm) 

Bài đọc: Điều ước của Vua Mi-đát 

(SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 90) 

- Đọc đúng, trôi chảy. 

- Trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 91. 

II. Đọc hiểu: (5 điểm) 

Bài đọc: Quê hương 

(SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 100) 

Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Quê hương chị Sứ được tả trong bài văn là vùng nào? 

A. Thành phố. 

B. Vùng biển. 

C. Miền núi. 

D. Các ý trên đều sai. 

Câu 2: Hình ảnh nào làm cho chị Sứ yêu biết bao nhiêu quê hương của mình? 

A. Nơi đó chị đã cất tiếng khóc đầu tiên. 

B. Nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. 

C. Nơi đây, quả ngọt trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Và đến lúc làm mẹ, chị đã hát ru con 

những câu hát ngày xưa. 



 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 3: Câu văn nào thể hiện tình yêu quê hương rất sâu nặng của chị Sứ? 

A. Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này. 

B. Chị Sứ yêu Hòn Đất bằng cái tình yêu hầu như là máu thịt. 

C. Chị thương ngôi nhà sàn lâu năm có cái bậc thang. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 4: Những từ nào là danh từ riêng? 

A. Hòn Đất, Sứ, Ba Thê. 

B. Mẹ, con, núi, sóng biển. 

C. Ngôi nhà, nắng, mái tóc, bờ vai. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 5: Tổ hợp nào dưới đây gồm các từ láy? 

A. Oa oa, vòi vọi, hoàng hôn, cánh cò, tròn trịa. 

B. Oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa. 

C. Oa oa, nghiêng nghiêng, trùi trũi, vàng óng, hoàng hôn. 

D. Tất cả các ý trên. 

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) 

Bài viết: Chiều trên quê hương 

(SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 102). 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết một bức thư ngắn cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em. 



 

  



 

Đáp án 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (5 điểm) 

- Đọc đúng tiếng, từ: 2 điểm (Đọc sai dưới 3 tiếng: 1,5 điểm; đọc sai từ 3 đến 5 tiếng: 1 

điểm; đọc sai từ 6 đến 10 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai trên 10 tiếng: không cho điểm). 

- Ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 dấu câu): 1 điểm; 

(không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi đúng ở 5 dấu 

câu trở lên: không có điểm). 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm (đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 phút, 

phải đánh vần nhẩm: không có điểm). 

- Trả lời đúng ý câu hỏi: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc hiểu câu hỏi nhưng diễn đạt còn 

lúng túng, chưa rõ ràng: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai ý: không có điểm). 

II. Đọc hiểu: (5 điểm). Học sinh thực hiện đúng mỗi câu được 1 điểm. 

Câu 1: B 

Câu 2: D 

Câu 3: D 

Câu 4: A 

Câu 5: B 

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả: (5 điểm) 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn (thơ): 5 điểm. 

Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai phụ âm đầu, vần, thanh hoặc viết hoa không đúng quy 

định): trừ 0,5 điểm. 

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn,…. thì 

bị trừ 1 điểm toàn bài. 



 

Lưu ý: Tất cả các đề còn lại cũng chấm theo thang điểm trên. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

- Viết đủ ý, diễn đạt mạch lạc, viết câu đúng ngữ pháp: 5 điểm 

Bài mẫu 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm ……. 

      Bình thân mến! 

      Hôm nay, ngày cuối tuần, mình viết thư thăm Bình. 

      Trước tiên, mình xin chúc Bình cùng gia đình dồi dào sức khỏe, chúc Bình học giỏi 

và luôn gặp được những điều tốt đẹp. 

      Nhân đây, mình sẽ kể về công việc học tập và ước mơ của bản thân mình cho bạn nghe 

nhé! 

      Việc học của mình vẫn rất tốt, lớp mình rất vui, cô giáo rất quan tâm đến lớp. Tháng 

vừa qua, mình đạt rất nhiều điểm cao. Hiện nay, mình đang chuẩn bị để bước vào kì thi 

viết chữ đẹp cấp thành phố. Không chỉ thế, mình còn tham gia vẽ tranh cấp trường, mình 

sẽ vẽ những bức tranh nói về môi trường xanh, môi trường không có tệ nạn xã hội. Mình 

hi vọng sẽ đoạt giải trong các kì thi này. Cũng nhờ mình yêu thích môn Mĩ thuật nên mình 

đã có những ước mơ cho tương lai. Bình có biết mình mơ ước gì không? Mình sẽ kể cho 

bạn nghe. Ước mơ của mình sau này sẽ là một kiến trúc sư, mình sẽ thiết kế nên những 

sân vườn xinh đẹp, thiết kế nên những tòa cao ốc hiện đại, thiết kế nên những biệt thự 

nguy nga, mĩ lệ… Bạn có mơ ước giống mình không? Hãy viết thư kể cho mình nghe với 

nhé! 

      Thôi! Thư mình viết đã dài. Mình và bạn hãy hẹn cùng nhau thi đua học tập để đạt 

những ước mơ cao đẹp. 

      Mình xin dừng bút. Chúc bạn có những ước mơ cho ngày mai. 

Bạn của Bình. 

Vũ Hoàng 



 

 


